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KẾT LUẬN THANH TRA  

Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in xuất bản 

phẩm và các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm của Công ty In Văn 
hóa Sài Gòn - Chi nhánh Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Công ty TNHH MTV 

 
 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 1185/QĐ-CXBIPH ngày 16/9/2024 của 
Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh 
tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in xuất bản phẩm và 

các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm tại Công ty In Văn hóa Sài Gòn - 
Chi nhánh Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Công ty TNHH MTV, địa chỉ Văn 

phòng: 160 Dương Tử Giang, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh và 
địa chỉ xưởng sản xuất: 155 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

Trình tự đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật  (có thông 
báo bằng văn bản số 02/TB-ĐTT ngày 17/9/2024 cho Công ty In Văn hóa Sài 

Gòn - Chi nhánh Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Công ty TNHH MTV (sau 
đây gọi tắt là Công ty In Văn hóa Sài Gòn); ngày 01/10/2024, công bố Quyết 

định thanh tra tại đơn vị; từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024, Đoàn thanh 
tra tiến hành làm việc trực tiếp tại Công ty và thông báo kết thúc thanh tra từ 

ngày 19/10/2024). 

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 07/BC-ĐTT ngày 29/10/2024 của Trưởng 
đoàn thanh tra, Cục Xuất bản, In và Phát hành kết luận thanh tra như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG  

Công ty In Văn hóa Sài Gòn là Chi nhánh Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn 
- Công ty TNHH MTV trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 

được thành lập vào ngày 16/6/2004. 

 Công ty In Văn hóa Sài Gòn hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động Chi nhánh, mã số Chi nhánh: 0303158155-006, đăng ký lần đầu ngày 

23/7/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/10/2023; Giấy chứng nhận đăng 
ký địa điểm kinh doanh mã số: 00002, đăng ký lần đầu ngày 05/06/2013; đăng 

ký thay đổi lần thứ 3 ngày 19/05/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp (người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Lộc) và Giấy 
phép hoạt in số 11/GP-STTTT ngày 13/12/2023 do Sở Thông tin và Truyền 

thông Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Cơ cấu tổ chức Công ty: 

- Ban lãnh đạo: 01 Giám đốc; 
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- Mô hình tổ chức của Công ty gồm: Phòng Kế toán, Phòng Tổ chức, 
Phòng Kinh doanh, Phòng Sản xuất và 1 Phân xưởng sản xuất hoạt động tại địa 

chỉ 155 Đào Duy từ, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ chí Minh; 

- Về nhân sự: Công ty hiện có 50 lao động. 

Chức năng hoạt động in của Công ty là in và gia công sau in: xuất bản 

phẩm; báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí; tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân; 
mẫu, biểu mẫu và giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành (theo Giấy phép hoạt in 

số 11/GP-STTTT ngày 13/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành 
phố Hồ Chí Minh); 

Doanh thu năm 2023 đạt 27,290 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 3,115 tỷ 

đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 858,684 triệu đồng, thu nhập bình quân 7,7 triệu 
đồng/người/tháng. Từ tháng 01 đến tháng 09 năm 2024 đạt doanh thu 13,654 tỷ 

đồng, nộp ngân sách nhà nước 1,210 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2,942 tỷ 
đồng, thu nhập bình quân 7,9 triệu đồng/người/tháng; 

Trong những năm qua, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tích 

cực tham gia vào các hoạt động xã hội như đóng góp xây nhà tình thương ở Bến 
Tre; Hỗ trợ lớp dạy nghề Công ty TSUM; Tài trợ Chương trình gặp gỡ hữu nghị 
hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia nhân 55 năm thiết lập quan hệ ngoại 

giao Việt Nam - Campuchia. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Về điều kiện hoạt động in 

Qua kiểm tra cho thấy, Công ty In Văn hóa Sài Gòn đang hoạt động 
theo các điều kiện: 

- Giấy phép hoạt in số 11/GP-STTTT ngày 13/12/2023 do Sở Thông tin 
và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cấp;  

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, mã số Chi nhánh: 
0303158155-006, đăng ký lần đầu ngày 23/7/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 10 
ngày 20/10/2023; 

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh mã số địa điểm kinh 
doanh: 00002, đăng ký lần đầu ngày 05/06/2013; đăng ký thay đổi lần thứ 3 

ngày 19/05/2020; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đủ điều kiện về an ninh, trật tự 
số 1466/GCN ngày 10/7/2020 của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho địa điểm kinh doanh Công ty In Văn hóa Sài 
Gòn, địa chỉ cơ sở kinh doanh: Số 155 Đào Duy Từ , Phường 6, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 146/QĐ-TC ngày 12/7/2004 của Tổng Công ty Văn hóa 
Sài Gòn về việc điều chuyển tài sản 155 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TP. 

Hồ Chí Minh; 
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- Quyết định số 91/QĐ-VHSG ngày 13/4/2005 của Tổng Công ty Văn hóa 
Sài Gòn về việc điều chuyển tài sản số 412/12-16-18 Đường Nguyễn Chí Thanh, 

P.6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh của Công ty Xuất nhập khẩu ngành In về Công 
ty In Văn hóa Sài Gòn. 

- Giấy chứng nhận của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành ngày 
30/10/2019, chứng nhận Ông Nguyễn Văn Lộc, sinh ngày 17/4/1972 đã hoàn 
thành khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in” dành cho người 

đứng đầu cơ sở in (Số: 17/K35 QĐ 1003/QĐ-CXBIPH ngày 30/10/2019). 

- Quyết định số 26/QĐ-VHSG ngày 20/01/2020 về việc điều động và bổ 
nhiệm ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công Cổ phần In Vườn 

Lài làm Giám đốc Công ty In Văn hóa Sài Gòn, thời gian giữ chức vụ là 05 năm 
kể từ ngày 11/02/2020; 

- Hợp đồng thuê đất số 7912/HĐ-TNMT-QLSDĐ ngày 01/10/2008; 

- Hợp đồng thuê đất số 7400/HĐ-TNMT-QLSDĐ ngày 15/10/2014; 

- Hợp đồng thuê đất số 7401/HĐ-TNMT-QLSDĐ ngày 15/10/2014; 

- Công ty có 11 thiết bị thực hiện chế bản, in, gia công sau in. 

Nhận xét: Công ty In Văn hóa Sài Gòn bảo đảm và duy trì đủ các điều 

kiện về hoạt động in theo đúng quy định của Luật Xuất bản.  

2. Về việc chấp hành quy định pháp luật về in xuất bản phẩm, sản 
phẩm in không phải là xuất bản phẩm  

2.1. Về lập và ghi chép thông tin vào Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm 
nhận in: 

Công ty In Văn hóa Sài Gòn có lập và ghi chép đầy đủ thông tin vào Sổ 
ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in bằng file điện tử, thực hiện đúng quy định tại 

khoản 5 Điều 16 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Công ty đã cung cấp cho Đoàn thanh tra 

Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in năm 2023 và năm 2024 (từ ngày 
01/01/2024 đến 30/9/2024). 

Nhận xét: Công ty In Văn hóa Sài Gòn lập và ghi chép thông tin vào sổ 

ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in theo quy định của pháp luật.  

2.2. Về lưu giữ hồ sơ nhận in:  

Công ty In Văn hóa Sài Gòn tổ chức lưu giữ hồ sơ theo quy định tại khoản 
1 Điều 35 Luật Xuất bản và Điều 16 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 

07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 
60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in.  

Nhận xét: Công ty In Văn hóa Sài Gòn lưu giữ hồ sơ nhận in khoa học, 

thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý, tra cứu hồ sơ, bảo đảm theo quy định.  

2.3.  Về thực hiện chế độ thông tin báo cáo:  
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Công ty In Văn hóa Sài Gòn thực hiện nghiêm túc việc báo cáo theo yêu 
cầu của Đoàn thanh tra tại Đề cương thanh tra; báo cáo định kỳ về hoạt động in 

năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP 

ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt 

động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 

tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. 

Nhận xét: Công ty In Văn hóa Sài Gòn thực hiện chế độ thông tin báo cáo 

về hoạt động in theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 

07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 
72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ.  

2.4. Việc chấp hành quy định pháp luật về in xuất bản phẩm, sản phẩm 
in không phải là xuất bản phẩm: 

Căn cứ Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in Công ty cung cấp và kiểm 
tra thực tế hoạt động in tại xưởng in Công ty, Đoàn thanh tra lựa chọn xác suất, 

ngẫu nhiên và yêu cầu Công ty In Văn hóa Sài Gòn cung cấp các hồ sơ, tài liệu 
chi tiết của 31 sản phẩm được Công ty thực hiện nhận in trong thời kỳ thanh tra 

(phụ lục kèm theo).  

Các sản phẩm nhận in trong thời kỳ thanh tra đều là những sản phẩm in trực 
tiếp tại xưởng sản xuất của Công ty, như: Hướng dẫn học tin học lớp 5; Bài tập 

công nghệ 6 (Chân trời sáng tạo); Bài tập lịch sử và địa lý 6 – Phần địa lý 
(Chân trời sáng tạo); Tạp chí Y dược Phạm Ngọc Thạch; Ping – Vượt ao tù ra 

biển lớn; Bí quyết của người chiến thắng; Bí mật Trafic- sổ tay ngầm; Sách 
phép màu; Lịch bloc cực đại 2024; Phương pháp học tập không giới hạn nâng 

tầm não bộ, học hỏi nhanh hơn và khai phóng cuộc sống phi thường; Khâm định 
việt sử thông giám cương mục – Tập 3; Tự nhiên và xã hội 3; Bài học bí mật 

mỗi ngày – The Secret; Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử; Chuyện kể chiến 
thắng Điện Biên Phủ - Tập 1; Tiếng Việt 4 – Tập 1; Toán 10 – Tập 1; Kỹ thuật 

nuôi ngan, gà, vịt; Khúc tráng ca về biển; Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 
bất khả xâm phạm – Việt Nam những miền biển, đảo; Nhãn Ryorishu 1.8L; 
Nhãn Aro Mir 4L (Asan) (lưng); Nhãn Flamable Symbol; Nhãn rượu Sake 

Kizakura; Nhãn mù tạt Mustard; Phân tâm học và Freud – Bức chân dung ghép 
mảnh; Kỷ niệm 80 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Tám và chiến dịch Điện Biên Phủ; 
Hộp bánh phồng không cay (nội địa  200g); Bách khoa thư lịch sử thế giới – 

quyển 1: Thời kỳ cổ đại; Lịch sử Việt Nam – Truyền thống và hiện đại; Lịch 
Bloc cực đại 2025.  

Công ty đã cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ nhận in theo quy định gồm: 
Quyết định xuất bản, Giấy phép hoạt động tạp chí in, Hợp đồng in, Hợp đồng 
nguyên tắc, Giấy chứng nhận đăng ký Đầu tư, Giấy chứng nhận hệ thống quản lý 
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An toàn thực phẩm, Bản tự công bố sản phẩm, kết quả thử nghiệm của Công ty 
TNHH Khoa học TSL, bản thảo, phiếu duyệt bản thảo của nhà xuất bản và bản 

mẫu sản phẩm có ký duyệt và đóng dấu của đơn vị cấp phép và đơn vị đặt in, Hóa 
đơn GTGT. 

Nhận xét: Công ty In Văn hóa Sài Gòn nhận in các sản phẩm có đầy đủ 

thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA 

1. Về ưu điểm: 

a) Công ty In Văn hóa Sài Gòn đã nghiêm túc chấp hành Quyết định 
thanh tra số 1185/QĐ-CXBIPH ngày 16/9/2024 của Cục trưởng Cục Xuất bản, 
In và Phát hành; có tinh thần hợp tác, thái độ tích cực trong suốt quá trình thanh 

tra; cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh 
tra. 

b) Trong thời kỳ thanh tra, Công ty In Văn hóa Sài Gòn đã tuân thủ các 
quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động in; điều kiện nhận in xuất bản 
phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; thực hiện chế độ báo cáo định 

kỳ về hoạt động in và lưu trữ hồ sơ, tài liệu nhận in theo quy định.  

2. Về tồn tại, hạn chế:  

Trong thời kỳ thanh tra, Đoàn thanh tra chưa phát hiện tồn tại, hạn chế 
cần khắc phục trong hoạt động in của Công ty In Văn hóa Sài Gòn. Đề nghị 

Công ty In Văn hóa Sài Gòn tiếp tục phát huy các ưu điểm nêu trên, đảm bảo 
hoạt động đúng quy định pháp luật trong hoạt động in. 

VI. KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ: Không.  

Kết luận thanh tra có 09 (chín) trang, bao gồm phụ lục, có hiệu lực từ 
ngày ban hành; giao Đoàn thanh tra theo dõi thực hiện Kết luận này./.  

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c); 
- Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương (để b/c); 
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c); 
- Thanh tra Bộ TTTT (để b/c); 
- Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM; 
- Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH MTV; 
- Công ty In Văn hóa Sài Gòn – Chi nhánh Tổng Công ty Văn 
hóa Sài Gòn – Công ty TNHH MTV (để thực hiện);  
- Cổng TTĐT Bộ TTTT (để đăng tải); 
- Lưu: VT, ĐTT, LVT (12). 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
Nguyễn Nguyên 
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Phụ lục    

(Kèm theo Kết luận thanh tra số:        /KL-CXBIPH ngày      /      /2024) 
 

 
STT Tên sản phẩm nhận in Số lượng 

in 

QĐXB/GPXB/ 

Đơn đặt in 
Hợp đồng in/ Hợp đồng 

kinh tế 
Hóa đơn GTGT 

1 Hướng dẫn học tin học lớp 
5 

5.000 QĐXB số: 210 BT/QĐ-
GD-HCM ngày 
23/5/2023.. 

Hợp đồng in gia công SGD năm 2023 số: 
T5T67-A2  ngày 23/5/2023. 

- Số: 00000289 ngày 28/6/2023.  
 

2 Bài tập công nghệ 6 (Chân 
trời sáng tạo) 

23.500 QĐXB số: 52 
BTM/QĐ-GD-HCM 
ngày 01/6/2023. 

Hợp đồng in theo hình thức chỉ định nhà cung 
cấp dịch vụ in gói: G04-HCM in sách giáo khoa 
số: 18/2023/HĐCĐ-C04HCM ngày 01/6/2023. 

- Số: 00000318 ngày 19/6/2023; 
- Số: 00000309 ngày 16/6/2023; 
- Số: 00000269 ngày 03/6/2023; 
- Số: 00000266 ngày 02/6/2023; 
- Số: 00000225 ngày 23/5/2023; 
- Số: 00000221 ngày 22/5/2023. 

3 Bài tập lịch sử và địa lý 6 – 
Phần địa lý (Chân trời sáng 
tạo) 

21.500 QĐXB số: 59 
BTM/QĐ-GD-HCM 
ngày 01/6/2023. 

Hợp đồng in theo hình thức chỉ định nhà cung 
cấp dịch vụ in gói: G04-HCM in sách giáo khoa 
số: 18/2023/HĐCĐ-C04HCM ngày 01/6/2023. 

- Số: 00000433 ngày 24/7/2023; 
- Số: 00000406 ngày 14/7/2023; 
- Số: 00000396 ngày 11/7/2023; 
- Số: 00000395 ngày 11/7/2023; 
- Số: 00000394 ngày 10/7/2023; 
- Số: 00000391 ngày 10/7/2023; 
- Số: 00000389 ngày 08/7/2023; 
- Số: 00000384 ngày 07/7/2023; 
- Số: 00000381 ngày 06/7/2023; 
- Số: 00000277 ngày 06/6/2023; 
- Số: 00000272 ngày 05/6/2023; 
- Số: 00000270 ngày 03/6/2023.  

4 Tạp chí Y dược Phạm 
Ngọc Thạch 

500 Giấy phép hoạt động tạp 
chí in số: 671/GP-
BTTTT ngày 
18/10/2021. 

Hợp đồng in số: 007/HĐI- VHSG ngày 
01/02/2023. 

- Số: 00000033 ngày 13/02/2023.  
 
 

5 Ping – Vượt ao tù ra biển 
lớn 

3.000 QĐXB số: 219/QĐ-
THTPHCM-2023 ngày 
04/4/2023. 

Hợp đồng in số: 019/HĐI-InVHSG ngày 
17/4/2023. 
 

- Số: 00000402 ngày 12/7/2023.  
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6 Bí quyết của người chiến 
thắng 

1.000 QĐXB số: 268/QĐ-
THTPHCM-2023 ngày 
24/4/2023. 

Hợp đồng in số: 022/HĐI-InVHSG ngày 
10/5/2023. 
 

- Số: 00000407 ngày 14/7/2023.  
 
 

7 Bí mật Trafic- sổ tay ngầm 3.000 QĐXB số: 701/QĐ-ThG 
ngày 02/6/2023. 

Hợp đồng in số: 027/HĐI-InVHSG ngày 
06/6/2023. 
 

- Số: 00000533 ngày 25/9/2023.  
 
 

8 Sách phép màu 5.000 QĐXB số: 462/QĐ-ThG 
ngày 17/4/2023. 
 

Hợp đồng in số: 029/HĐI-InVHSG ngày 
19/6/2023. 
 

- Số: 00000506 ngày 22/8/2023.  
 
 

9 Lịch bloc cực đại 2024 18.000 QĐXB số: 1004/QĐ-
NXBĐHSP ngày 
06/7/2023 

Hợp đồng in lịch liên kết HĐILK/2023 số: 
037/HĐI.IVHSG ngày 12/7/2023 
 

- Số: 00000606 ngày 28/11/2023; 
- Số: 00000605 ngày 28/11/2023; 
- Số: 00000531 ngày 25/9/2023; 
- Số: 00000540 ngày 27/9/2023; 
- Số: 00000574 ngày 31/10/2023.  

10 Phương pháp học tập 
không giới hạn nâng tầm 
não bộ, học hỏi nhanh hơn 
và khai phóng cuộc sống 
phi thường 

2.000 QĐXB số: 138/QĐ-ThG 
ngày 02/11/2023. 

Hợp đồng in số: 080/HĐI-InVHSG ngày 
15/11/2023. 

- Số: 00000673 ngày 28/12/2023.  
 
 
 

11 Khâm định việt sử thông 
giám cương mục – Tập 3 

300 QĐXB số: 3355/QĐ-
HN ngày 28/12/2023.  

Hợp đồng in số: 008/HĐI-InVHSG ngày 
08/01/2024. 

- Số: 00000070 ngày 25/3/2024.  
 

12 Tự nhiên và xã hội 3  310.000 QĐXB số: 07 
GKM/QĐ-GD-HCM 
ngày 15/01/2024. 

Hợp đồng in tiếp vận số: 010/IVHSG-
SAPCO/2024 ngày 01/02/2024.  

- Số: 00000041 ngày 04/3/2024.  
 

13 Bài học bí mật mỗi ngày – 
The Secret 

3.000 QĐXB số: 22/QĐ-ThG 
ngày 12/01/2024. 

Hợp đồng in số: 011/HĐI-InVHSG ngày 
20/02/2024. 

- Số: 00000116 ngày 10/4/2024; 
- Số: 00000124 ngày 15/4/2024.  
 
 

14 Điện Biên Phủ - Mốc vàng 
lịch sử 

800 QĐXB số: 20/QĐLKI-
NXBQĐND ngày 
20/02/2024. 

Hợp đồng in số: 014/HĐI-InVHSG ngày 
26/02/2024. 
 
 
     

- Số: 00000067 ngày 22/3/2024.  
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15 Chuyện kể chiến thắng 
Điện Biên Phủ - Tập 1 

700 QĐXB số: 33/QĐLKI-
NXBQĐND ngày 
29/02/2024. 

Hợp đồng in số: 017/HĐI-InVHSG ngày 
05/3/2024. 

- Số: 00000067 ngày 22/3/2024.  
 
 
 
 
 
 

16 Tiếng Việt 4 – Tập 1 100.000 QĐXB số: 
691TGK/QĐ-GD-HCM 
ngày 06/3/2024 
(100.000 bản). 
 

Hợp đồng mua bán hàng hóa số: 
P69/2024/HĐMBHH-NXBGDVN-XNNSCP 
ngày 08/3/2024. 

- Số: 00000150 ngày 06/5/2024; 
- Số: 00000152 ngày 07/5/2024; 
- Số: 00000156 ngày 08/5/2024; 
-  Số: 00000158 ngày 09/5/2024; 
- Số: 00000160 ngày 10/5/2024; 
- Số: 00000188 ngày 20/5/2024; 
- Số: 00000189 ngày 20/5/2024; 
- Số: 00000194 ngày 21/5/2024; 
- Số: 00000213 ngày 28/5/2024; 
- Số: 00000218 ngày 28/5/2024.  
 

17 Toán 10 – Tập 1 75.000 QĐXB số: 147GK/QĐ-
GD-HCM ngày 
06/3/2024 (75.000 bản).  

Hợp đồng mua bán hàng hóa số: 
P69/2024/HĐMBHH-NXBGDVN-XNNSCP 
ngày 08/3/2024. 

- Số:  00000085 ngày 29/3/2024; 
- Số: 00000086 ngày 29/3/2024; 
- Số: 00000092 ngày 02/4/2024; 
- Số: 00000099 ngày 04/4/2024; 
- Số: 00000107 ngày 08/4/2024; 
- Số: 00000310 ngày 28/6/2024; 
- Số:  00000315 ngày 01/7/2024. 
 

18 Kỹ thuật nuôi ngan, gà, vịt 300 QĐXB số: 809/QĐ-HN 
ngày 11/3/2024. 

Hợp đồng in số: 025/HĐI-InVHSG ngày 
21/3/2024. 
 

- Số: 00000129 ngày 17/4/2024.  
 

19 Khúc tráng ca về biển 700 QĐXB số: 172/QĐLKI-
NXBQĐND ngày 
16/5/2024. 

Hợp đồng in số: 044/HĐI-InVHSG ngày 
22/5/2024. 

- Số: 00000261 ngày 17/6/2024.  
 
 

20 Chủ quyền biển đảo là 
thiêng liêng và bất khả 
xâm phạm – Việt Nam 
những miền biển, đảo 

700 QĐXB số: 1594/QĐ-
HN ngày 30/5/2024. 

Hợp đồng in số: 053/HĐI-InVHSG ngày 
18/6/2024. 

- Số: 00000335 ngày 08/7/2024.  
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21 Nhãn Ryorishu 1.8L 5.000  Hợp đồng in số: 005/HĐI-InVHSG – 2023 ngày 
01/02/2023. 

- Số: 00000028 ngày 09/02/2023. 
 
 

22 Nhãn Aro Mir 4L (Asan) 
(lưng) 

5.000  Hợp đồng in số: 012/HĐI-InVHSG -2023 ngày 
18/3/2023. 

- Số: 00000100 ngày 22/3/2023.  
 
 

23 Nhãn Flamable Symbol 1.000  Hợp đồng in số: 014/HĐI-InVHSG -2023 ngày 
01/3/2023. 

- Số: 00000079 ngày 10/3/2023.  
 
 

24 Nhãn rượu Sake Kizakura 2.200  Hợp đồng in số: 005/HĐI-InVHSG – 2024 ngày 
22/01/2024. 

- Số: 00000021 ngày 25/01/2024.  
 
 

25 Nhãn mù tạt Mustard 2.000  Hợp đồng in số: 052/HĐI-InVHSG – 2024 ngày 
17/6/2024. 

- Số: 00000300 ngày 27/6/2024.  
 

26 Phân tâm học và Freud – 
Bức chân dung ghép mảnh 

1.000 QĐXB số: 119/QĐ-
NXBTrT ngày 
08/7/2024. 

Hợp đồng in số: 069/HĐI-InVHSG ngày 
23/7/2024. 

- Số: 00000457 ngày 16/9/2024.  
 

27 Kỷ niệm 80 năm quốc 
khánh nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam – 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với 
Cách mạng Tháng Tám và 
chiến dịch Điện Biên Phủ 

1.000 QĐXB số: 1593/QĐ-
HN ngày 30/5/2024. 

Hợp đồng in số: 070/HĐI-InVHSG ngày 
24/7/2024. 

- Số: 00000458 ngày 16/9/2024.  
 

28 Hộp bánh phồng không 
cay (nội địa  200g) 

37.500  Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ in ấn số: 05/2024-
TMP-VHSG ngày 02/01/2024 

- Số: 00000482 ngày 30/9/2024.  
 

29 Bách khoa thư lịch sử thế 
giới – quyển 1: Thời kỳ cổ 
đại 

1.000 QĐXB số: 161/QĐLK-
NXBTrT ngày 
15/8/2024. 

Hợp đồng in số: 089/HĐI-InVHSG ngày 
04/10/2024. 

Chưa giao hàng 
 
 

30 Lịch sử Việt Nam – 
Truyền thống và hiện đại 

1.000 QĐXB số: 198/QĐLK-
NXBTrT ngày 
15/8/2024. 

Hợp đồng in số: 089/HĐI-InVHSG ngày 
04/10/2024. 

Chưa giao hàng 
 
 

31 Lịch Bloc cực đại 2025 18.000 QĐXB số: 1235/QĐ-
NXBĐHSP ngày 
15/7/2024. 

Hợp đồng in lịch liên kết HĐILK số: 071/HĐI-
InVHSG ngày 26/7/2024. 

- Số: 00000461 ngày 17/9/2024; 
- Số: 00000462 ngày 17/9/2024 . 
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